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Thi nghiém xuyén va ldy mau dat bang 6ng ch
trong dat

AASHTO T 206-03

ASTM D 1586-99*

LGOI NOI PAU

» Viéc dich &n phdm nay sang tiéng Viét da dwoc Hiép hdi Qubc gia vé dweng bo va van tai
Hoa ky (AASHTO) cép phép cho B& GTVT Viét Nam. Ban dich nay chua dwoc AASHTO
kiém tra v& mirc d6 chinh xac, phii hop hodc chap thuan thong qua. Ngudi st dung ban
dich nay hiéu va déng y rdng AASHTO sé& khéng chiu trach nhiém vé bat ky chudn muc
hoac thiét hai truc tiép, gian tiép, ngau nhién, dic thu phat sinh va phap Iy kém theo, ké ca
trong hop ddng, trach nhiém phap ly, hodc sai s6t dan sw (k& c& sy bat cAn hodc cac 16i
khac) lien quan t6i viéc st dung ban dich nay theo bat ctv cach nao, du da dwoc khuyén
cdo vé kha ning phat sinh thiét hai hay khéng.

= Khi st dung 4n pham dich nay néu co6 bat ky nghi van hodc chwa ré rang nao thi can dbi
chiéu kiém tra lai so v&i ban tiéu chudn AASHTO gbc twong trng béng tiéng Anh.
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Tiéu chuan thi nghiém

Thi nghiém xuyén va ldy mau dat bang ong ché
trohg dat

AASHTO T 206-03

ASTM D 1586-99"

1 PHAM VI «

4-2.1.1 Tiéu chuén nay mé ta trinh tw thi nghiém xuyén thudng dwoc goi la Thi nghiém Xuyén
Tiéu chuén (SPT), béng cach déng mét éng mau ché dé |4y mau dét dai dién dong
thdi do strc khang clia dét khi déng 6ng mau.

1.2.1.2 Tiéu chuén nay co thé liéen quan dén cac vat liéu, thao tac, va thiét bj cd hai. Tiéu
chuan nay khong dat muc tiéu giai quyét tat ca cac van dé vé an toan trong qua trinh
st dung. L& trach nhiém cla bat ky ai s& dung tiéu chudn nay phai thiét l1ap cac thao
tac vé& an toan va sirc khoé phu hop va quy dinh ap dung cac han ché truwdc khi str
dung. Xem thém Phan 5.4.1 vé& cac cac canh bao cu thé.

1.3 Cac gia tri theo hé don vi S| dwoc xem 14 tiéu chuén.
Ch thich 1 — C6 thé st dung tiéu chuan D 6066 khi thi nghiém voi dat cat duoi muc
nwéc ngadm dé nghién ciru hoa I6ng hoac khi mirc d6 céan than yéu cau cao hon théng
thuwong khi khoan trong loai dat nay. Tiéu chudn nay cung cap théng tin ve cac
phwong phap khoan, cac thiét bj thay the, cac hiéu chinh vé nang lwvgng va hiéu chinh
s0O bua.

2 TAI LIEU THAM-VIEN DANKHAO

2.1 Tiéu chuln AASHTO:
¢ R13, Tién hanh cac khao sat dia ky thuat dbi véi dat nén

2.2 Tiéu chudn ASTM:
« D 6066, Xac dinh thi nghiém strc khac xuyén tiéu chuan dbi véi dat cat dé danh gia
kha nang héa léng.

3 GIAI THICH CAC THUAT NG cuU THE BOI VO'I TIEU CHUAN NAY

3.1 Pe — de la mot bd phan cia hé bua déng va nang lweng qua d6 sé truyén xudng can
khoan khi bua déng vao de.

3.2 Tréng toi — ngwdi tién hanh thi nghiém sé nang va déng bua bang cach cuén va nha

day t&i xung quanh tréng.
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Cén khoan — cac can khoan duwoc dung dé truyén lwc 4n xudng va lwc xoan dén mii
Bo buia déng — la bo dung cu bao gdm qua bua, can dan hwéng, de va bat ky dung cu
Qua bua — 1a mot bd phan clia hé bua déng coé khéi lwong dong 1a 63.5 + 1 kg (140 + 2

Ib), né s& dwoc nang lén va roi xudng lién tuc dé tao néng lwgng xuyén va lay mau.

Dung cu déng bta — 1a mdt phan ctia hé déng bua va ngudi thi nghiém st dung noé dé

Cén dén huéng — 1a mot phan clia hé dong bua ding dé& huwéng qua bua roi.

Gi tri - N — sb nhat bua thé hién strc khang xuyén ctia dat. Gia tri N dwoc bao céo 1a
sb nhat bua trén foot va bang tdng sb nhat bua yéu cau dé& déng dng mau xuyén sau
tr 150 dén 450 mm (6 dén 8 inch). (Xem Muc 7.3.)

AN — sb nhat bua cho méi mot khodng xuyén 1a 150 mm (6 inch) cia 6ng lay mau.

3.3

khoan trong qué trinh khoan.
3.4

dong bua nao duoc dung.
3.5
3.6

nang va tha bula va tao ra cac nhat dap.
3.7
3.8
3.9

(Xem Muc 7.3.)
3.10

Sé vong quay cia day toi — bang tong sb goc tiép gitra day toi va trdng toi khi nguoi
thi nghiém bat dau nha day toi dé tha bua chia cho 360°. (Xem Hinh 1)

Nguoi van JJ-, Day toi
hanh & day _\
2E
% \_/ Tréng

, toi
Mat cat

a) Quay nguoc chiu kim
dong ho khoang 13/2 vong

B -+—

B

b) Quay cung chiéu kim
dona ho khoang 2%/4 vona

A-A

Nguwoi van
hanh & day

\

Mat cit
B-B
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Hirlh 1 — Cac dinh nghfa vé s6 vong va goc quay clia day toi cho
(a)|quay ngwoc chieu kim dong ho

(b)lquay thuan chidu kim ddng hb ciia tréng toi Hinh 1 — Céac dinh nghia vé sb vong va goéc quay cua day toi cho

a) quay nguoc chiéu kim déng ho

3.11 Céc cén ldy mau — 1a cac can ndi hé bua déng véi 6ng ldy mau. Cac can khoan
thuwong dwoc str dung cho muc dich nay.

3.12  SPT — la viét tat cia Thi Nghiém Xuyén Tiéu Chudn |a cum tr ma cac k§ sw thuong
dung cho phwong phap nay.

4 Y NGHIA VA PHAM VI SU’ DUNG

4.1 Phuwong phép thi nghiém nay cung clp cac mau dat cho muc dich nhan biét dat va
| cho cac thi nghiém trong phong; thiich hop véi mau dét 1y dwoc tlr cac dng mau cd
thé c6 cac bién dang x&o dong cét Ion.

4.2 Phuwong phap thi nghiém nay dwoc dung rét nhiéu va da dang trong cac dy an khao
sat dia ky thuat. Tén tai rat nhidu méi lién hé dwoc st dung cuc bd va cac méi lién hé
dwoc cong bb rong rai gitra s6 bla déng SPT hay gia tri N v&i dac tinh clia dat va nén
mong.

5 THIET Bl THi NGHIEM

5.1 Thiét bi khoan — Dung béat ky thiét bi khoan nao tao ra 16 khoan cé dd sach phu hop

trwéc khi &n éng 1ay mau va dam bao dwoc thi nghiém xuyén tién hanh véi dat khéng

| xao dong. Cac bd phan sau day cla_thiét bi khoan da dwoc chirng minh 1a phu hop khi
khoan 16 trong mét s6 diéu kién dia chét.
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5.1.1 Mdi khoan kéo dap, mii khoan chéat btra va mdi khoan thia, c6 dwdng kinh nho honh
162 mm (6.5 inch) va I&n hon 56 mm (2.2 inch) c6 thé dung két hop véi phwong phap
khoan c6 dng vach hay phwong phap khoan xoay gil¥ vach bang dung dich. Chi cho
phép dung loai miii khoan xa mun khoan bén canh ma khong cho phép dung loai xa
mun & mi dé tranh xao déng dat phia dwéi.

5.1.2 Mii khoan c6n xoay, c6 dwdng kinh nhé hon 162 mm (6.5 inch) va Ién hon 56 mm
(2.2 inch) c6 thé dung két hop véi phwong phap khoan cé dng vach hay phwong phap
khoan xoay gitr vach bang dung dich néu viéc khoan rtra la phan tuan hoan.

5.1.3 Khoan guéng xoédn vé&i can khoan réng, cé hodc khéng bd phan mii khoan trung tam,
loai nay c6 thé diing d& khoan 16. Buwéng kinh trong ctia can khoan rdng phai nhé hon
162 mm (6.5 inch) va I&n hon 56 mm (2.2 inch).

5.1.4 Khoan tay dang ruét ga, khoan géu, véi dweng kinh nhé hon 162 mm (6.5 inch) va lén
hon 56 mm (2.2 inch) c6 th& dwoc dung néu dat thanh 16 khong sut vao éng lay mau
hay cac can trong khi lay mau.

5.2 Céc cén ldy méu — Dung cac can khoan béng thép véi mbi ndi phang dé néi ng mau
ché v6i hé bua déng. Can ldy mau phai cé d6 cirng (M6 men quan tinh) béng hoc 16n
hon d6 clrng can “A” cé thanh song song (can thép cé dudng kinh bén ngoai 1a 41.2
mm (1 5/g inch) va dwdng kinh trong la 28.5 mm (1 /g inch).

Chd thich 2 — Cac nghién ctru gan day va cac thi nghiém so sanh cho thdy cac loai
can dwoc dung véi do cing thay doi tv can ¢ “A” dén can c& “N” thuwong c6 anh
hwéng khéng dang ké dén gia tri N dén dé sau it nhat 1a 30 m (100 ft).

5.3 Bo éng mau ché - Bd éng mau ché bao gdbm dau va vach néi bang thép téi clrng, éng
ché va mii xuyén, dwoc 1&p d&t véi kich thwéc nhw Hinh 2. Mii xuyén bang thép
clrng va can phai dwgc thay thé hodc stra khi miii bi 16m hay bién dang. Cho phép st
dung céac éng 16t dé tao ra dweng kinh bén trong khéng thay ddi va bang 35 mm (13/g
inch), nhwng can phai ghi chi trong bang két qua xuyén néu str dung.

/—Mﬁi Xuyén Dau ~Chbt

c - |p v
T iV 4

o A

e v
Ong s (2 e % in, Dismatary
mau

(2 v6i dwdng
A= 25m50mm{1.0w20in) kinh 3/s inch)
B = 0457w O762m (180 m30.0in)

C = 3453043 mm (4,375 = 0,008 in)

D = 384 =1.3-0.0 mm (1.50 £ 0.05-0.00 in.)

E = 25 :025mm{0.10= 0.02in)

F = B50.8=1.300mm (200 + 0.05-0.00 in.)

G = 180" 23.0°

Note: The | ¥ain. (38 pm) inside diameter split barrel may be used with 2 16-gauge wall thickpess split Hrer. The penetrating end of the drive shoe may be slightly
rounded. Matal or plastic retainers may be used to retain soil samples.

0 -«

Ch thich: Ong ché voi dwong kinh 12 inch (38 mm) cé thé dung véi éng 16t c6 thanh day 16.
Phan dau cudi ctia mii xuvén cé thé hoi vat tron. Hop kim loai hav nhua cé thé

Hinh 2 — Bo dng mau ché
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5.4

541

5.4.2

5.5

Chu thich 3 — Ca ly thuyét Ian cac s6 liéu thi nghiém san co cho thay rang gia tri N
tang tr 10 dén 30 phan tram khi cé dung ong 16t

Bo bua dong:

Buia va de — Buia nang 63.5 + 1 kg (140 + 2 Ib) va la mot khdi kim loai ddc va cing.
Bua déng vao de va tao ra méi tiép xic gitra thép va thép khi déng. S dung can dan
bua cho phép bua roi tw do khi dong. Cac blua dwgc dung véi phwong phap toi phai
c6 kha n&ng nang qua tdm va khoéng bj can tré it nhat 1a 100 mm (4 inch). Vi ly do an
toan, khuyén khich s& dung bla véi de bén trong.

Ch thich 4 — Kién nghi nén danh déu can roi cta bua dé cho phép nguoi thi nghiém
va ngudi kiém tra phan doan dwoc chiéu cao roi clia bua.

Hé thc"Sng tha bla — Co thé dung ti, hé tha bua ban ty dong, tw dong mién la thiét bj
nang lam cho 6ng mau bi xuyé&n sau vao khi nang va déng bua.

Céc dung cu phu tro - Can phai c6 cac phu trg nhw nhdan méac, hop dwng mau, mau
ghi sb liéu, cac thiét bj do mwe nwéc ngdm theo cac yéu cau cla dy an va theo cac
tidu chuin ASTM khac.

6.1

6.2

6.2.1

TRINH TY KHOAN

Khoan duoc tién hanh theo tirng ndc bdng cach st dung cac phuong phap dé cap
trong AASHTO R 13 dé cho phép l4y mau lién tuc hay l&y mau tirng quang. C4c vi tri
va khodng cach gilra cac thi nghiém théng thwong dwoc quy dinh béi cac ky sw clha
dw an hay cac k§ sw dia chat. Théng thuong cac khodng cach dwoc chon 1a 1.5 m (5
ft) hodc co thé it hon trong cac dia ting khéng dong nhét, thi nghiém con dwoc tién
hanh va mau dwoc 14y & cac vi tri thay ddi Iop dét.

C6 thé dung bét ky trinh tw khoan ndo mién 1& né cho 16 khoan 6n dinh va cé do sach
hop ly trwéc khi 4n éng ldy mau va cAn dam bao réng thi nghiém xuyén duoc thuc
hién véi dat nguyén dang. Mét trong cac trinh tw sau da dwoc chirng minh 13 chap
nhan dwoc cho mot sé diéu kién dia chat. Can xem xét cac didu kién dia chat dy doan
khi chon phwong phap khoan.

Phwong phap khoan xoay.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.3.1

6.4

Phuwong phéap khoan gudng xoan véi can khoan réng.
Phwong phap khoan rira.
Phuwong phap khoan gudng xoan véi can déc.

C6 moét sb phuong phap khoan tao 16 khéng dwgc chdp nhan. Khéng dung phwong
phap x6i nwéc qua bng ldy mau va sau dé lay mau khi dat dén do sau can lay mau.
Khéng dwoc phép str dung phwong phap khoan gudng xodn can dac khi khoan 16 &
dwéi muc nwédc ngdm hay khoan xubng dwéi I6p cach ap nam trén mot ting gt
khong dinh chtra muc nwéc ngdm cé ap. Ong vach cé thé khong 4n xudng dudi cao
do 1y mau trwdc khi tién hanh 1y mau. Khéng cho phép st dung loai mii khoan xa
mun khoan & mii. Khéng cho phép khoan tiép cho 1an &n éng lay mau tiép theo chi
béng dung cu l4y mau Ian truéc véi bo 14y mau SPT.

Phan dau cta bd l4y mau cé van xa dé tranh ap suét ting cao khi lay mau, van nay
can phai gitr sach. Mét cAu thép kiém tra nwéc duwoc dét trong phan dau cta bo lay
mau dé tranh ap lwc nwéc hwéng xubng dudi tac dong vao mau. Viéc tac van hay viéc
thao cau thép kiém tra ap luc nwdc sé thweng xuyén gay ra mat mau.

Vira khoan trong 16 hay trong cac can khoan réng can dwoc duy tri tdi thidu & cao do
muc nwéc ngam trong luc khoan, khi rat cin khoan va khi lay mau.

7.1

7.1.1

7.1.2

7.13

7.1.4

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

TRINH TW LAY MAU VA THi NGHIEM

Chuén bj thi nghiém vo&i cac trinh ty thao tac nhw sau, sau khi da khoan dén cao do
can 14y mau va phan I&n mun khoan da dwoc 1am sach.

N&i 6ng mau ché vao can l4y mau va ha vao 16 khoan. Khéng cho éng mau roi ha vao
dat dwoc lay mau.

Nang bua Ién phia trén va lap de vao dinh can khoan. Cac thao tac nay co thé thuc
hién trwdc khi ha can 1y mau va éng 1y mau vao 16 khoan.

Twa trong lwgng ban than cia bd éng 1y mau, cac can, de va bua dong lén day 16
khoan va déng cac bua tiép xtic. Néu gap qua nhiéu mun khoan & day 18 thi nhac ng
mau cling v&i cac can ra khoi 16 va sau do lam sach tiép mun khoan.

DPanh dau ba néc lién tiép véi chidu dai 0.15 m (6 inch) trén can khoan, do vay do
xuyén cla dng mau dudi tac dung clia bua cé thé d& dang quan sat dwoc cho mdi mét
néc dai 0.15 m (6 inch).

Déng éng mau bang bua cé khéi lwgng 63.5 kg (140 Ib) va dém sb nhat bua cho méi
moét nac 0.15 m (6 inch) cho dén khi xay ra mét trong cac diém sau:

Dong tdng s6 50 nhat bia cho mét trong ba nac 0.15 m (6 inch) nhw dwoc md ta trong
Muc 7.1.4.

D3 déng dwoc tdng s6 100 nhat bua.
Quan sat khong thay 6ng mau xuyén sau trong 10 nhat bua lién tiép.

7
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7.2.4

7.3

7.4

7.4.1

7.4.2

7421

7.4.2.2

7.4.2.3

7.4.2.4

7.5

Ong mau xuyén sau hét 0.45 m (18 inch) ma khong c6 cac gi¢i han xay ra nhw dé cap
& Muc 7.2.1,7.2.2 hay 7.2.3.

Ghi lai s6 bua déng cho dé xuyén ctia méi mét nac 0.15 m (6 inch) hay d6 xuyén béng
mot phan clia ndc. P xuyén 6 inch ban dau dwgc xem nhw & cac nhat bua dinh vi.
Téng sb nhat bla dong cho néc xuyén 6 inch th» 2 va thir 3 dwoc goi la “strc khang
xuyén tiéu chudn” hay “gia tri N”. Néu 6ng mau dwoc déng vao dat nhé hon 0.45 m (18
inch) nhw dwoc cho phép trong Muc 7.2.1, 7.2.2 hay 7.2.3, thi ghi lai sb bua déng
trong cot 16 khoan khi két thiic mdi n&c xuyén 0.15 m (6 inch) hay khi dwgc mdt phan
ctia nac. Néu déng dwoc moét phan clia nac, d6 sau xuyén dwoc bao cdo gan nhat dén
25 mm (1 inch) cling v&i s6 bua dong. Néu nhw dng mau xuyén xubng dwdi day cla 16
khoan duéi tac dung tinh tai clia trong lwgng ban than clia can khoan, hodc cla can
khoan va bua thi théng tin nay can dwoc ghi chu trong cot 16 khoan.

Nang va déng bua néng 63.5 kg (140 Ib) s& dwoc thwc hién badng mét trong cac
phwong phap sau:

Dung hé théng tha bua tw ddng, ban tw déng hay day t&i dé nang bua 63.5 kg (140 Ib)
va tha ty do 0.76 m = 25 mm (30 + 1.0 inch).

Khi str dung phwong phap toi kéo, hé théng phai tuan theo cac yéu cau sau:

T&i khong dwoc gi, dwoc boi mé hay diu va cé dweng kinh khoang tir 150 dén 250
mm (6 dén 10 inch).

T&i can hoat dong véi van tbc géc nhé nhét la 100 vong trén phut, van téc géc xap xi
can duoc bao céo trong 16 khoan.

Khéng ding nhiéu hon 21/, vong quay day ti trong khi thwc hién thi nghiém xuyén,
xem Hinh 1.

Cha thich 5 — Ngwdi thi nghiém thwong dung hoac 13/, hodc 21/, vong quay day toi

Formatted: Portuguese (Brazil), Superscript

phu thudc vao day toi roi khéi dinh (13/, vong quay) hay day (21/, vong quay) cla trong
toi. Néu sé vong quay nhidu hon 23/4 thi dwoc biét va da dwoc chap nhan 1a sv roi
clia bua bi can tré va do vay khong nén dung khi thye hién thi nghiém. Téi nén dam
bao & tinh trang kho, sach va khéng son.

Ngwoi tién hanh thi nghiém sé thwe hién viéc nang va tha bua cao 0.76m (30 inch).
Dong tac kéo va thd nén thwc hién nhip nhang va khoéng gilr day toi khi dong bua
xubng.

Mang mau |én mat d&t va mé ra. Ghi lai ty 1& theo chiéu dai ctia mau dat 1y dwoc. Mo
td mau dat nhu thanh phan, mau, phan Iép va tinh trang, sau d6 béd mot hodc mot sb
phan dat dai dién ctia mau vao hdp kin gitr am, khi bd khéng 4n hay pha héng tinh
phan I&p cla dat. Bay kin ndp dé chdng béc hoi m trong mau dat. Dan nhan vao hop
dwng, ghi chi hdép mAu ding cho viéc gi, s hiéu I6 khoan, chidu sau mau va sb nhat
bua cho méi nac 0.15 m (6 inch). Bao vé d& mau khong cé sy thay ddi Ién vé nhiét do.
Néu c6 sw thay dbi Iop dét trong dng mau thi dung méi hop dwng cho mét I&6p dat va
ghi lai vi tri cGa né trong 6ng mau ché.

Formatted: Portuguese (Brazil), Subscript
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8

8.1

8.11

8.1.2

8.1.3

8.14

8.15

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

9.1

BAO CAO

Can phai ghi lai cac théng tin vé& khoan tai hién trwéng va bao gdm cac hang muc sau:
Tén va vj tri cia cong viéc;

Tén cla ngwoi trong nhém cong tac;

Loai may va cach khoan;

Tinh trang thoi tiét;

Ngay, thoi gian bét dau va két thuc cong tac khoan;
Sé hiéu va vi tri 16 khoan (ly trinh va toa d6 néu cé);
Cao dd bé mat néu co;

Phwong phép khoan va lam sach 16 khoan;
Phwong phap lam 6n dinh thanh vach 16 khoan;

D6 sau muc nwdc ngdm va dd sau & thoi diém ghi 1a c6 mat viva khoan, ghi lai thoi
gian va ngay khi doc va thwc hién cac ghi chu;

Vi tri thay ddi cac Iop dat;

Kich c& ctia dng véch, chidu sau clia phan c6 &ng vach cia I8 khoan;
Thiét bi va phwong phap déng mau;

Loai 6ng mau, chiéu dai va dwéng kinh bén trong dng (ghi chii viéc st dung éng 16t);
Kich c&, loai va chiéu dai cac doan cla can khoan;

Cac nhan xét.

Sé liéu cia méi mét mau can dwoc ghi tai hién trwdng va phai bao gém:
Chiéu sau m&u va sb hiéu mau,

M6 ta dat,

Su thay di I6p dét trong mau,

Chiéu sau xuyén 6ng mau va chiéu dai mau thu duorc,

Sé bua déng cho méi mdt n&c 0.15 m (6 inch) hay mét phan cla néc.

PO CHINH XAC VA PO SAl SOLECH

D¢ chinh xac — Sy wéc tinh mire d6 hop ly cda thi nghiém hién nay van chwa duoc
xac dinh.
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9.2

9.3

9.4

9.5

Dé-Sai sdléeh — Vi khong co vat liéu tham chiéu cho thi nghiém nay nén khoéng cé didu
khoan nao vé db léch.

D3 quan sat dwoc co sw thay dbi gia tri N dén 100 phan trdm va Ién hon khi st dung
cac tieu chuén thiét bj xuyén va nguoi khoan khac nhau cho céc 16 khoan canh nhau
c6 chu tao cac lép dat nhw nhau. Cac y kién hién tai cho réng dwa vao kinh nghiém
hién trwdng vé&i cling mot déi khoan va cling thiét bi, gia tri N ctia cing mét loai dat c6
thé cho cac gia tri 14p lai v&i hé s khac nhau khoang 10 phan tram.

Néu dung cac thiét bi hdng vi du nhw de bi hdng néng, hoéc t&i bi gi, hodc tréng toi cd
tbc do thap, hodc day toi bdi dau cli, cac ranh day toi bdi qua nhidu diu hay bdi dau
kém c6 thé gay ra sw khac nhau dang ké cho gia tri N gitra cac hé théng gia khoan va
nguwdi van hanh.

Suw khac nhau cia gia tri N do cac gia khoan va ngwdi van hanh khac nhau cé thé
dwoc giam thiéu bang cach do ndng lwong truyén tlr can khoan vao 6ng mau va diéu
chinh gia tri N trén co sé& so sanh ning lvong. Phwong phap do néng lwong va diéu
chinh gia tri N hién nay dang trong qua trinh phat trién.

INgoai trr viéc s& dung don vi SI, phwong phap nay vé ky thuat twong dwong véi ASTM D 1586-99.
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	1 PHẠM VI
	1.1 Tiêu chuẩn này mô tả trình tự thí nghiệm xuyên thường được gọi là Thí nghiệm Xuyên Tiêu chuẩn (SPT), bằng cách đóng một ống mẫu chẻ để lấy mẫu đất đại diện đồng thời đo sức kháng của đất khi đóng ống mẫu.
	1.2 Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thao tác, và thiết bị có hại. Tiêu chuẩn này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá trình sử dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập c...
	1.3 Các giá trị theo hệ đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn.

	2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
	2.1 Tiêu chuẩn AASHTO:
	2.2  Tiêu chuẩn ASTM:

	3 GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TIÊU CHUẨN NÀY
	3.1 Đe – đe là một bộ phận của hệ búa đóng và năng lượng qua đó sẽ truyền xuống cần khoan khi búa đóng vào đe.
	3.2 Trống tời – người tiến hành thí nghiệm sẽ nâng và đóng búa bằng cách cuốn và nhả dây tời xung quanh trống.
	3.3 Cần khoan – các cần khoan được dùng để truyền lực ấn xuống và lực xoắn đến mũi khoan trong quá trình khoan.
	3.4 Bộ búa đóng – là bộ dụng cụ bao gồm quả búa, cần dẫn hướng, đe và bất kỳ dụng cụ đóng búa nào được dùng.
	3.5 Quả búa – là một bộ phận của hệ búa đóng có khối lượng đóng là 63.5 ( 1 kg (140 ( 2 lb), nó sẽ được nâng lên và rơi xuống liên tục để tạo năng lượng xuyên và lấy mẫu.
	3.6 Dụng cụ đóng búa – là một phần của hệ đóng búa và người thí nghiệm sử dụng nó để nâng và thả búa và tạo ra các nhát đập.
	3.7 Cần dẫn hướng – là một phần của hệ đóng búa dùng để hướng quả búa rơi.
	3.8 Giá trị - N – số nhát búa thể hiện sức kháng xuyên của đất. Giá trị N được báo cáo là số nhát búa trên foot và bằng tổng số nhát búa yêu cầu để đóng ống mẫu xuyên sâu từ 150 đến 450 mm (6 đến 8 inch). (Xem Mục 7.3.)
	3.9 N – số nhát búa cho mỗi một khoảng xuyên là 150 mm (6 inch) của ống lấy mẫu. (Xem Mục 7.3.)
	3.10 Số vòng quay của dây tời – bằng tổng số góc tiếp giữa dây tời và trống tời khi người thí nghiệm bắt đầu nhả dây tời để thả búa chia cho 360o. (Xem Hình 1)
	3.11 Các cần lấy mẫu – là các cần nối hệ búa đóng với ống lấy mẫu. Các cần khoan thường được sử dụng cho mục đích này.
	3.12 SPT – là viết tắt của Thí Nghiệm Xuyên Tiêu Chuẩn là cụm từ mà các kỹ sư thường dùng cho phương pháp này.

	4 Ý NGHĨA VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG
	4.1 Phương pháp thí nghiệm này cung cấp các mẫu đất cho mục đích nhận biết đất và cho các thí nghiệm trong phòng thích hợp với mẫu đất lấy được từ các ống mẫu có thể có các biến dạng xáo động cắt lớn.
	4.2 Phương pháp thí nghiệm này được dùng rất nhiều và đa dạng trong các dự án khảo sát địa kỹ thuật. Tồn tại rất nhiều mối liên hệ được sử dụng cục bộ và các mối liên hệ được công bố rộng rãi giữa số búa đóng SPT hay giá trị N với đặc tính của đất và ...

	5 THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
	5.1 Thiết bị khoan – Dùng bất kỳ thiết bị khoan nào tạo ra lỗ khoan có độ sạch phù hợp trước khi ấn ống lấy mẫu và đảm bảo được thí nghiệm xuyên tiến hành với đất không xáo động. Các bộ phận sau đây của thiết bị khoan đã được chứng minh là phù hợp khi...
	5.1.1 Mũi khoan kéo đập, mũi khoan chặt bửa và mũi khoan thìa, có đường kính nhỏ hơn 162 mm (6.5 inch) và lớn hơn 56 mm (2.2 inch) có thể dùng kết hợp với phương pháp khoan có ống vách hay phương pháp khoan xoay giữ vách bằng dung dịch. Chỉ cho phép d...
	5.1.2 Mũi khoan côn xoay, có đường kính nhỏ hơn 162 mm (6.5 inch) và lớn hơn 56 mm (2.2 inch) có thể dùng kết hợp với phương pháp khoan có ống vách hay phương pháp khoan xoay giữ vách bằng dung dịch nếu việc khoan rửa là phản tuần hoàn.
	5.1.3 Khoan guồng xoắn với cần khoan rỗng, có hoặc không bộ phận mũi khoan trung tâm, loại này có thể dùng để khoan lỗ. Đường kính trong của cần khoan rỗng phải nhỏ hơn 162 mm (6.5 inch) và lớn hơn 56 mm (2.2 inch).
	5.1.4 Khoan tay dạng ruột gà, khoan gầu, với đường kính nhỏ hơn 162 mm (6.5 inch) và lớn hơn 56 mm (2.2 inch) có thể được dùng nếu đất thành lỗ không sụt vào ống lấy mẫu hay các cần trong khi lấy mẫu.

	5.2 Các cần lấy mẫu – Dùng các cần khoan bằng thép với mối nối phẳng để nối ống mẫu chẻ với hệ búa đóng. Cần lấy mẫu phải có độ cứng (mô men quán tính) bằng hoặc lớn hơn độ cứng cần “A” có thành song song (cần thép có đường kính bên ngoài là 41.2 mm (...
	5.3 Bộ ống mẫu chẻ - Bộ ống mẫu chẻ bao gồm đầu và vách nối bằng thép tôi cứng, ống chẻ và mũi xuyên, được lắp đặt với kích thước như Hình 2.  Mũi xuyên bằng thép cứng và cần phải được thay thế hoặc sửa khi mũi bị lõm hay biến dạng. Cho phép sử dụng c...
	5.4 Bộ búa đóng:
	5.4.1 Búa và đe – Búa nặng 63.5 ( 1 kg (140 ( 2 lb) và là một khối kim loại đặc và cứng. Búa đóng vào đe và tạo ra mối tiếp xúc giữa thép và thép khi đóng. Sử dụng cần dẫn búa cho phép búa rơi tự do khi đóng. Các búa được dùng với phương pháp tời phải...
	5.4.2 Hệ thống thả búa – Có thể dùng tời, hệ thả búa bán tự động, tự động miễn là thiết bị nâng làm cho ống mẫu bị xuyên sâu vào khi nâng và đóng búa.

	5.5 Các dụng cụ phụ trợ - Cần phải có các phụ trợ như nhãn mác, hộp đựng mẫu, mẫu ghi số liệu, các thiết bị đo mực nước ngầm theo các yêu cầu của dự án và theo các tiêu chuẩn ASTM khác.

	6 TRÌNH TỰ KHOAN
	6.1 Khoan được tiến hành theo từng nấc bằng cách sử dụng các phương pháp đề cập trong AASHTO R 13 để cho phép lấy mẫu liên tục hay lấy mẫu từng quãng. Các vị trí và khoảng cách giữa các thí nghiệm thông thường được quy định bởi các kỹ sư của dự án hay...
	6.2 Có thể dùng bất kỳ trình tự khoan nào miễn là nó cho lỗ khoan ổn định và có độ sạch hợp lý trước khi ấn ống lấy mẫu và cần đảm bảo rằng thí nghiệm xuyên được thực hiện với đất nguyên dạng. Một trong các trình tự sau đã được chứng minh là chấp nhận...
	6.2.1 Phương pháp khoan xoay.
	6.2.2 Phương pháp khoan guồng xoắn với cần khoan rỗng.
	6.2.3 Phương pháp khoan rửa.
	6.2.4 Phương pháp khoan guồng xoắn với cần đặc.

	6.3 Có một số phương pháp khoan tạo lỗ không được chấp nhận. Không dùng phương pháp xói nước qua ống lấy mẫu và sau đó lấy mẫu khi đạt đến độ sâu cần lấy mẫu. Không được phép sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn cần đặc khi khoan lỗ ở dưới mực nước ng...
	6.3.1 Phần đầu của bộ lấy mẫu có van xả để tránh áp suất tăng cao khi lấy mẫu, van này cần phải giữ sạch. Một cầu thép kiểm tra nước được đặt trong phần đầu của bộ lấy mẫu để tránh áp lực nước hướng xuống dưới tác động vào mẫu. Việc tắc van hay việc t...

	6.4 Vữa khoan trong lỗ hay trong các cần khoan rỗng cần được duy trì tối thiểu ở cao độ mực nước ngầm trong lúc khoan, khi rút cần khoan và khi lấy mẫu.

	7 TRÌNH TỰ LẤY MẪU VÀ THÍ NGHIỆM
	7.1 Chuẩn bị thí nghiệm với các trình tự thao tác như sau, sau khi đã khoan đến cao độ cần lấy mẫu và phần lớn mùn khoan đã được làm sạch.
	7.1.1 Nối ống mẫu chẻ vào cần lấy mẫu và hạ vào lỗ khoan. Không cho ống mẫu rơi hạ vào đất được lấy mẫu.
	7.1.2 Nâng búa lên phía trên và lắp đe vào đỉnh cần khoan. Các thao tác này có thể thực hiện trước khi hạ cần lấy mẫu và ống lấy mẫu vào lỗ khoan.
	7.1.3 Tựa trọng lượng bản thân của bộ ống lấy mẫu, các cần, đe và búa đóng lên đáy lỗ khoan và đóng các búa tiếp xúc. Nếu gặp quá nhiều mùn khoan ở đáy lỗ thì nhấc ống mẫu cùng với các cần ra khỏi lỗ và sau đó làm sạch tiếp mùn khoan.
	7.1.4 Đánh dấu ba nấc liên tiếp với chiều dài 0.15 m (6 inch) trên cần khoan, do vậy độ xuyên của ống mẫu dưới tác dụng của búa có thể dễ dàng quan sát được cho mỗi một nấc dài 0.15 m (6 inch).

	7.2 Đóng ống mẫu bằng búa có khối lượng 63.5 kg (140 lb) và đếm số nhát búa cho mỗi một nấc 0.15 m (6 inch) cho đến khi xảy ra một trong các điểm sau:
	7.2.1 Đóng tổng số 50 nhát búa cho một trong ba nấc 0.15 m (6 inch) như được mô tả trong Mục 7.1.4.
	7.2.2 Đã đóng được tổng số 100 nhát búa.
	7.2.3 Quan sát không thấy ống mẫu xuyên sâu trong 10 nhát búa liên tiếp.
	7.2.4 Ống mẫu xuyên sâu hết 0.45 m (18 inch) mà không có các giới hạn xảy ra như đề cập ở Mục 7.2.1, 7.2.2 hay 7.2.3.

	7.3 Ghi lại số búa đóng cho độ xuyên của mỗi một nấc 0.15 m (6 inch) hay độ xuyên bằng một phần của nấc. Độ xuyên 6 inch ban đầu được xem như là các nhát búa định vị. Tổng số nhát búa đóng cho nấc xuyên 6 inch thứ 2 và thứ 3 được gọi là “sức kháng xuy...
	7.4 Nâng và đóng búa nặng 63.5 kg (140 lb) sẽ được thực hiện bằng một trong các phương pháp sau:
	7.4.1 Dùng hệ thống thả búa tự động, bán tự động hay dây tời để nâng búa 63.5 kg (140 lb) và thả tự do 0.76 m (  25 mm (30 ( 1.0 inch).
	7.4.2 Khi sử dụng phương pháp tời kéo, hệ thống phải tuân theo các yêu cầu sau:
	7.4.2.1 Tời không được gỉ, được bôi mỡ hay dầu và có đường kính khoảng từ 150 đến 250    mm (6 đến 10 inch).
	7.4.2.2 Tời cần hoạt động với vận tốc góc nhỏ nhất là 100 vòng trên phút, vận tốc góc xấp xỉ cần được báo cáo trong lỗ khoan.
	7.4.2.3 Không dùng nhiều hơn 21/4 vòng quay dây tời trong khi thực hiện thí nghiệm xuyên, xem Hình 1.
	7.4.2.4 Người tiến hành thí nghiệm sẽ thực hiện việc nâng và thả búa cao 0.76m (30 inch). Động tác kéo và thả nên thực hiện nhịp nhàng và không giữ dây tời khi đóng búa xuống.


	7.5 Mang mẫu lên mặt đất và mở ra. Ghi lại tỷ lệ theo chiều dài của mẫu đất lấy được. Mô tả mẫu đất như thành phần, màu, phân lớp và tình trạng, sau đó bỏ một hoặc một số phần đất đại diện của mẫu vào hộp kín giữ ẩm, khi bỏ không ấn hay phá hỏng tính ...

	8 BÁO CÁO
	8.1 Cần phải ghi lại các thông tin về khoan tại hiện trường và bao gồm các hạng mục sau:
	8.1.1 Tên và vị trí của công việc;
	8.1.2 Tên của người trong nhóm công tác;
	8.1.3 Loại máy và cách khoan;
	8.1.4 Tình trạng thời tiết;
	8.1.5 Ngày, thời gian bắt đầu và kết thúc công tác khoan;
	8.1.6 Số hiệu và vị trí lỗ khoan (lý trình và tọa độ nếu có);
	8.1.7 Cao độ bề mặt nếu có;
	8.1.8 Phương pháp khoan và làm sạch lỗ khoan;
	8.1.9 Phương pháp làm ổn định thành vách lỗ khoan;
	8.1.10 Độ sâu mực nước ngầm và độ sâu ở thời điểm ghi là có mất vữa khoan, ghi lại thời gian và ngày khi đọc và thực hiện các ghi chú;
	8.1.11 Vị trí thay đổi các lớp đất;
	8.1.12 Kích cỡ của ống vách, chiều sâu của phần có ống vách của lỗ khoan;
	8.1.13 Thiết bị và phương pháp đóng mẫu;
	8.1.14 Loại ống mẫu, chiều dài và đường kính bên trong ống (ghi chú việc sử dụng ống lót);
	8.1.15 Kích cỡ, loại và chiều dài các đoạn của cần khoan;
	8.1.16 Các nhận xét.

	8.2 Số liệu của mỗi một mẫu cần được ghi tại hiện trường và phải bao gồm:
	8.2.1 Chiều sâu mẫu và số hiệu mẫu,
	8.2.2 Mô tả đất,
	8.2.3 Sự thay đổi lớp đất trong mẫu,
	8.2.4 Chiều sâu xuyên ống mẫu và chiều dài mẫu thu được,
	8.2.5 Số búa đóng cho mỗi một nấc 0.15 m (6 inch) hay một phần của nấc.


	9 ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ
	9.1 Độ chính xác – Sự ước tính mức độ hợp lý của thí nghiệm hiện nay vẫn chưa được xác định.
	9.2 Sai số – Vì không có vật liệu tham chiếu cho thí nghiệm này nên không có điều khoản nào về độ lệch.
	9.3 Đã quan sát được có sự thay đổi giá trị N đến 100 phần trăm và lớn hơn khi sử dụng các tiêu chuẩn thiết bị xuyên và người khoan khác nhau cho các lỗ khoan cạnh nhau có cấu tạo các lớp đất như nhau. Các ý kiến hiện tại cho rằng dựa vào kinh nghiệm ...
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	9.5 Sự khác nhau của giá trị N do các giá khoan và người vận hành khác nhau có thể được giảm thiểu bằng cách đo năng lượng truyền từ cần khoan vào ống mẫu và điều chỉnh giá trị N trên cơ sở so sánh năng lượng. Phương pháp đo năng lượng và điều chỉnh g...


